
 

Chương 10 :  Các quy tắc và tập quán trong sinh hoạt hàng ngày 
 

1. Quy tắc trong sinh hoạt  
 

1-1. Các quy tắc cơ bản trong việc đổ rác  
 

Trung tâm vệ sinh thành phố Miki sẽ thu gom rác thải của gia đình bạn. 

Khi không hiểu hãy liên lạc Trung tâm vệ sinh Thành phố Miki (Khoa môi trường) 

Trung tâm vệ sinh Thành phố Miki (Khoa môi trường)    📞0794-83-2608 

 

(1) Tại cửa hàng bạn có thể mua được những túi đựng rác mà Thành phố Miki quy định 

như:  rác cháy được và nhựa tài nguyên (rác có thể tái chế). Trên bao bì có ghi rác cháy 

được và nhựa tài nguyên. Bạn có thể cho rác vào những túi rác trên và vứt chúng. Rác 

thô vào những rác cần phải chôn lấp hãy cho chúng vào túi trong suốt. 

(2)  Hãy tuân thủ thời gian đổ rác, nơi đổ rác và phân loại rác theo đúng quy định. 

Rác phải được mang ra điểm tập kết rác trong khung giờ từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng 

vào ngày thu gom rác. Chai thủy tinh rỗng (chai không) phải bỏ vào thùng thu gom chai 

thủy tinh. 

※ Trường hợp vứt loại rác nằm ngoài quy định và vứt rác không đúng nơi quy định sẽ 

không được thu gom. 

(3) Phương pháp phân loại rác hãy xem trên ứng dụng phân loại rác hay tờ thông báo có 

Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Ả 

Rập. Ứng dụng phân loại rác có thể tải về trên điện thoại thông minh bằng mã QR. 

  

Android                                                                               Iphone                        

(4) Dầu ăn đã qua sử dụng 

Dầu ăn đã qua sử dụng không được vứt trực tiếp vào bồn rửa bát. Hãy dùng giấy báo 

để thấm hút phần dầu ăn đã qua sử dụng. Sau đó hãy vứt phần giấy báo đó vào rác 

cháy được (có thể đốt cháy) để bỏ rác vào ngày thu gom rác cháy được.  

(5) Vứt rác bừa bãi, xả thải trái phép  

Vứt rác bừa bãi, xả thải trái phép là hành động phạm tội. Hãy vứt rác đúng nơi quy 

định. Không được vứt trên đường hay trên núi. 

 

 

1-2. Tiếng ồn (âm thanh ồn, lớn tiếng) 
 

Không được nói to hay gây ra tiếng động lớn, đặc biệt ở chung cư hay căn hộ cao cấp. Hãy 

cố gắng không gây ảnh hưởng đến những người sống xung quanh. Đặc biệt hãy chú ý 

khung giờ từ 10h tối đến 6h sáng.  



 

 

✖ Không được nói to. 

✖ Không được mở âm lượng to khi nghe nhạc hay xem phim. 

✖ Không được chạy trong nhà. 

✖ Khi mở tiệc không được hát, nhảy hay gây tiếng ồn lớn. 

✖ Sáng sớm và tối muộn không được sử dụng những vật dụng gây ra tiếng động lớn 

như: máy giặt, máy hút bụi. 

✖ Không được đánh rơi đồ từ trên tầng của tòa nhà chung cư hay căn hộ, nếu va phải 

người bên dưới sẽ rất nguy hiểm.  

 

1-3. Cách sử dụng phần không gian chung căn hộ, nhà chung cư  
 

Hành lang hay cầu thang là những khu vực công cộng (nơi mọi người đều có thể sử dụng). 

Khi xảy ra động đất hay hỏa hoạn hãy sử dụng lối thoát hiểm để đến khu vực an toàn 

(không được để đồ vào lối thoát hiểm).  

 

1-4. Bồn cầu nhà vệ sinh tại Nhật Bản  
 

Hãy sử dụng giấy vệ sinh có sẵn trong nhà vệ sinh. 

Giấy vệ sinh sau khi đã sử dụng không được vứt vào thùng rác, hãy xả theo nước bồn cầu. 

※ Nhà vệ sinh ở ga hay Trung tâm thương mại có rất nhiều nút, bạn chỉ cần nhấn nút 

xả nước được ghi là: “FLUSH”. 

 

1-5. Việc sử dụng điện thoại di động (Smart phone) 
 

Không được vừa đi vừa sử dụng điện thoại. Khi va vào người khác có thể họ sẽ bị thương 

hoặc bạn có thể bị thương. 

Theo pháp luật khi đang điều khiển phương tiện giao thông thì không 

được sử dụng điện thoại. 

 

1-6. Khi sử dụng tàu điện, xe bus 
 

Trong tàu điện và xe bus hãy chú ý những mục sau đây : 

✖ Việc nói to là vi phạm quy tắc ứng xử. 

✖ Việc nói chuyện điện thoại ở Nhật là vi phạm quy tắc ứng xử. 

✖ Việc nghe nhạc bằng âm lượng lớn là việc làm gây ảnh hưởng tới người khác. Hãy 

chú ý  không để âm thanh từ tai nghe rò rỉ ra ngoài. 

✖ Khi trong tàu xe quá đông người, việc đeo balô trên lưng sẽ gây ảnh hưởng nếu va 

phải người khác. 
 



 

1-7. Giữ lời hứa và tuân thủ thời gian 
 

Xã hội Nhật Bản rất đúng giờ, giống như việc tàu điện sẽ đến đúng theo bảng giờ tàu chạy. 

Ở trường học hay nơi làm việc khi trễ giờ sẽ bị mất đi sự tín nhiệm. 

Nếu bạn bắt buộc phải đến muộn, nhất định phải liên lạc trước. Nếu đi trễ hoặc nghỉ mà 

không báo trước (nghỉ không phép), có thể gây rắc rối với công ty. 

2. Những điều cần thiết trong cuộc sống 
 

2-1. Mối quan hệ với hàng xóm (Hội tự quản) 

Hội tự quản là tổ chức (tập hợp lại) bởi những người sống gần nhau cùng lập nên. Để xây 

dựng một khu phố an toàn và dễ sống, người dân trong khu vực sẽ cùng nhau tham gia các 

hoạt động cộng đồng. 

Hội có các hoạt động như diễn tập phòng chống thiên tai (luyện tập sơ tán an toàn khi có 

thiên tai, luyện tập dập lửa) và các sự kiện, lễ hội... Hội còn chuyển đến người dân các 

thông tin (thông báo) từ khu phố và Tòa thị chính. 

Khi tham gia hội tự quản, bạn sẽ gắn kết và thân thiết hơn với những người sống xung 

quanh. 

Để duy trì hoạt động của hội, các thành viên sẽ đóng một khoản phí. Khoản tiền này được 

sử dụng cho những việc như dọn dẹp điểm tập kết rác, tuần tra khu phố, nhằm tạo ra một 

môi trường sống an toàn và thuận tiện. 

Bạn cũng hãy tham gia hội tự quản nhé. Vui lòng hỏi những người đang sống gần nơi bạn 

ở để biết cách đăng ký. 

2-2. Phòng chống tội phạm (tránh bị hại bởi các hành vi trộm cắp hay quấy rối tình dục) 
 

Trước khi ra khỏi nhà hãy chốt cửa sổ và khóa cửa chính.  

Khi đỗ xe ô tô, xe gắn máy hay xe đạp thì nhất định phải khóa xe. 

Không để ví hay túi xách ở những nơi bản thân mình không nhìn thấy. 

Buổi tối hãy đi ở những nơi sáng, tránh những nơi đường tối hay không có người qua lại. 

Khi bạn có vấn đề lo lắng hay không hiểu về phòng chống tội phạm hãy trao đổi với cảnh sát 

khu vực. 

2-3.  Tài khoản ngân hàng (cho phép gửi và rút tiền thông qua ngân hàng) 
 

(1) Khi mở tài khoản ngân hàng hãy mang theo những giấy tờ sau. 

• Thẻ ngoại kiều. 

• Con dấu hay chữ ký (sẽ có những ngân hàng cho phép cả hai). 

• Thẻ nhân viên công ty hoặc thẻ học sinh (thẻ có tên hoặc ảnh được nhận từ công ty 

hay trường học). 

(2) Trước khi về nước phải hủy hợp đồng (chấm dứt tài khoản) tại ngân hàng với những 

thẻ ngân hàng không sử dụng nữa. Không được bán thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng hay sổ 

ngân hàng của mình cho người khác. Việc bán cho người khác là vi phạm pháp luật. 



 

 3. Khi ngồi tàu điện, xe bus 
 

3-1. Thẻ IC 
 

Thẻ IC của hệ thống giao thông có thể sử dụng để thanh toán tiền phí xe bus hay tàu điện 

của nhiều đơn vị khác nhau. Việc thanh toán bằng thẻ sẽ rẻ hơn thanh toán bằng tiền mặt. 

Bạn có thể mua vé tại nhà ga hoặc máy bán vé tự động trong nhà ga 

(máy để mua vé tàu). 

 

3-2. Khi ngồi tàu điện 
 

(1) Thứ tự cơ bản khi sử dụng tàu điện 

• Xác định điểm đến trên bảng lộ trình.  

• Mua vé cho “Điểm đến” tại ga, sau đó đi qua cửa soát vé (trường hợp sử dụng thẻ IC 

của hệ thống giao thông thì bạn hãy chạm thẻ vào máy soát vé tự động rồi đi qua). 

• Hãy đi đến khu vực đợi tàu của “Điểm đến” nơi bạn muốn đến theo bảng thông báo 

thông tin ở ga. 

• Hãy đứng đợi tàu bên trong khu vực có vạch kẻ màu trắng hoặc màu vàng. 

• Khi đã đến “Điểm đến” hãy sử dụng vé tàu để đi qua cửa soát vé. Trường hợp sử 

dụng thẻ IC: việc sử dụng thẻ chạm vào máy soát vé tự động có thể thanh toán được 

tiền phí tàu xe từ số tiền trong thẻ của bạn. 

 

(2) Khi không hiểu cách đi tàu hay ga muốn đến hãy hỏi nhân viên nhà ga. 

 

・Sumimasen  Ni ikitainodesu ga, Kono densha wa ikimasu ka? 
 

・Douyate ittara iidesu ka?  ・Nan bansen desu ka? 

 

Các loại vé 

Vé đi tàu thông thường : Vé cần thiết khi lên tàu. 

Vé định kỳ     : Phù hợp với những người hằng ngày đi đến cùng một nơi như 

trường học hoặc công ty. Bạn có thể chọn thời hạn 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng. 

Vé tàu nhanh     : Cần thiết khi đi tàu tốc hành hoặc tàu Shinkansen. 

Vé ghế chỉ định     : Cần thiết khi sử dụng ghế đã được chỉ định sẵn (chỗ ngồi cố định). 

Vé Green      : Cần thiết khi đi toa Green – toa có ghế ngồi rộng và giá cao hơn. 

3-3.  Khi ngồi xe bus (Tuyến xe bus) 
 

(1) Trường hợp bạn đi tuyến bus có giá vé chung 

Hãy cho tiền vào hộp đựng vé khi lên hoặc là khi xuống xe bus. 

※ Trường hợp trả bằng thẻ IC: Khi lên và xuống xe bus hãy chạm thẻ IC vào máy quét. 



 

(2) Trường hợp tiền phí thay đổi theo khoảng cách 

Khi lên xe bus hãy lấy vé đánh số có ghi số thứ tự. 

Khi xuống xe hãy nhìn số được ghi trên vé, sau đó kiểm tra số ở bảng được gắn ở trên 

đầu xe, rồi thanh toán theo số tiền được ghi dưới số thứ tự. 

※ Trường hợp trả bằng thẻ IC: hãy chạm thẻ IC vào máy quét khi lên và xuống xe bus. 

 

(3) Vé xe bus và vé thẻ IC của xe bus rất tiện lợi (thẻ Nikopa) 

Thẻ Nipoka là vé thẻ IC có thể sử dụng đối với Shinki bus và khu Shinki bus. Không thể 

sử dụng cho tàu điện. 

Ở thành phố Miki, khi sử dụng thẻ Nikopa tất cả giá vé xe bus trong thành phố là 200 

yên (trẻ con là 100 yên). Dù đi đến Trung tâm trị liệu tổng hợp Kitaharima thì giá vé 

đều như nhau. 

 

○ Nạp tiền vào tài khoản 

Bạn có thể nạp tiền (charge) vào thẻ IC trên xe buýt hoặc tại quầy dịch vụ của hãng xe 

buýt Shinki. 

Có hai loại giá vé, vé tiết kiệm (khi xuống xe trong khoảng thời gian từ 9:30 đến 16:00) 

và vé thông thường 

Vé thông thường :  trường hợp nạp 1000 yên có thể sử dụng 1100 yên. 

Vé chuyên dụng   :  trường hợp nạp 1000 yên có thể sử dụng 1250 yên. 

 

○ Phương pháp phát hành thẻ 

Thẻ IC có thể được cấp tại quầy dịch vụ của hãng xe buýt Shinki. Ngoài ra, cũng có thể 

cấp thẻ tại Văn phòng điều hành Miki của Công ty Cổ phần Xe buýt Shinki. 

 

Văn phòng điều hành Miki – Công ty Cổ phần Xe buýt Shinki  📞0794-82-3126 

Giờ làm việc: Từ thứ 3 đến thứ 7. 9:30〜13:00 / 14:00〜18:00 

Nghỉ vào Chủ Nhật và Thứ Hai. 

 

○ Cách sử dụng thẻ Nikopa 

Khi lên xe bus    : khi lên xe bus hãy chạm thẻ Nikopa vào máy đọc trong xe 

(chạm đến khi có tiếng kêu bíp). Không lấy vé thứ tự. 

Khi xuống xe bus  : khi xuống xe bus nếu bạn chạm thẻ Nikopa vào máy đọc thì chi 

phí đi lại sẽ được trừ vào số tiền trong thẻ của bạn. Bạn có thể 

nhìn thấy số dư tài khoản khi chạm thẻ vào máy đọc. 

 


